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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ  

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/8/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 31/3/2017; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

 Xét hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký bổ sung phạm vi chỉ định ngày 28/7/2022 

của Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc; Biên 

bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 08/9/2022 và Báo cáo khắc phục các điều 

không phù hợp ngày 01/10/2022 của Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc 

bảo vệ thực vật phía Bắc; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ 

thực vật phía Bắc 

 - Địa chỉ: 7A Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 032/2021/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử được chỉ định bổ sung: Phụ lục kèm theo.  



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và đến thời hạn ngày 

09/8/2024 (theo thời hạn hiệu lực của Quyết định số 166/QĐ-QLCL ngày 

10/8/2021). 

Điều 3. Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc 

có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có 

yêu cầu, phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền.  

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 

http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/Q%C4%90%20166.2021.BVTV%20ph%C3%ADa%20B%E1%BA%AFc.pdf
http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/Q%C4%90%20166.2021.BVTV%20ph%C3%ADa%20B%E1%BA%AFc.pdf


DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (*) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ –QLCL ngày    /10/2022 của  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

TT 
Tên phép thử Lĩnh vực Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp 

thử 

Giới hạn phát hiện 

của phép thử (LOD)  

1 

Xác định dư lượng hoạt chất 

thuốc BVTV: Oxathiapiprolin 

Phương pháp sắc ký lỏng 

khối phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật 

TCCS 

246:2015/BVTV 

Nông sản tươi: 3 g/kg  

Nông sản khô: 6 g/kg   

2 

Xác định dư lượng hoạt chất 

thuốc BVTV: Phosphorous 

acid 

Phương pháp sắc ký lỏng 

khối phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật 

TCCS 

258:2015/BVTV 

Nông sản tươi: 3 g/kg  

Nông sản khô: 6 g/kg   

3 

Xác định dư lượng hoạt chất 

thuốc BVTV: Saisentong 

Phương pháp sắc ký lỏng 

khối phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật 

TCCS 

260:2015/BVTV 

Nông sản tươi: 3 g/kg  

Nông sản khô: 6 g/kg   

4 

Xác định dư lượng hoạt chất 

thuốc BVTV: Fenbutatin 

oxide 

Phương pháp sắc ký lỏng 

khối phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật 

TCCS 

266:2015/BVTV 

Nông sản tươi: 3 g/kg  

Nông sản khô: 6 g/kg   

5 

Xác định dư lượng hoạt chất 

thuốc BVTV: Abamectin 

Phương pháp sắc ký lỏng 

khối phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật 
TCVN 9018:2011 

Nông sản tươi: 3 g/kg  

Nông sản khô: 6 g/kg   

6 

Xác định dư lượng hoạt chất 

thuốc BVTV: Kasugamycin 

Phương pháp sắc ký lỏng 

khối phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật 
TCVN 

13270:2021 

Nông sản tươi: 10 

g/kg  

Nông sản khô: 20 

g/kg   

7 

Xác định dư lượng hoạt chất 

thuốc BVTV: Abamectin B2 

Phương pháp sắc ký lỏng 

khối phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật TCNB 

01:2019/BVTV 

Nông sản tươi: 3 g/kg  

Nông sản khô: 6 g/kg   

8 

Xác định dư lượng hoạt chất 

thuốc BVTV:               

Benthiavalicarb-isopropyl  

Phương pháp sắc ký lỏng 

khối phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật 
TCNB 

09:2020/BVTV 

Nông sản tươi: 3 g/kg  

Nông sản khô: 6 g/kg   



9 

Xác định đa dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật 60 hoạt chất 

(Phụ lục 1) 

Phương pháp sắc ký lỏng khối 

phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật 
TCVN 

12848:2020 

 

Nông sản tươi: 3 g/kg  

Nông sản khô: 6 g/kg 

  

10 

Xác định đa dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật bằng phương 

pháp sắc ký lỏng khối phổ 

(LC-MS/MS) 30 hoạt chất 

(Phụ lục 2) 

Phương pháp sắc ký lỏng khối 

phổ (LC-MS/MS) 

Nông sản có nguồn 

gốc thực vật 

TCCS 

827:2022/BVTV 

Nông sản tươi: 3 g/kg  

Nông sản khô: 6 g/kg   

 

 (*) Danh mục này bổ sung phạm vi chỉ định của Quyết định số 166/QĐ-

QLCL-TTPC ngày 10/8/2021. 



 
Phụ lục 1: Danh mục các chỉ tiêu xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng sắc ký lỏng 

(60 hoạt chất). Phương pháp TCVN 12848:2020. 

Số thứ tự Tên chất Thiết bị phân tích 

LoD nông 

sản tươi và 

nông sản 

khô 

(µg/Kg) 

LoQ nông 

sản tươi và 

nông sản 

khô 

(µg/Kg) 

1.  2,4D LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

2.  Amitraz LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

3.  Azinphos methyl  LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

4.  Azoxystrobin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

5.  Bitertanol LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

6.  Buprofezin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

7.  Carboxin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

8.  Chlorantraniliprole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

9.  Cyantraniliprole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

10.  Cyproconazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

11.  Cyprodinil LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

12.  Dicofol LC-MS/MS 6 và 12 20 và 40 

13.  Dimethomorph LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

14.  Diuron LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

15.  Emamectin benzoate LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

16.  Ethion LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

17.  Etridiazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

18.  Famoxadone LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

19.  Fenamiphos LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

20.  Fenazaquin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

21.  Fenbuconazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

22.  Fenpyroximate LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

23.  Flucetosulfuron LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

24.  Hexythiazox LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

25.  Imibenconazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

26.  Indaziflam LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

27.  Ipconazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

28.  Iprobenfos LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

29.  Kresoxim-Methyl LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

30.  Matrine LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

31.  Methidathion LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 



Phụ lục 1: Danh mục các chỉ tiêu xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng sắc ký lỏng 

(60 hoạt chất). Phương pháp TCVN 12848:2020. 

Số thứ tự Tên chất Thiết bị phân tích 

LoD nông 

sản tươi và 

nông sản 

khô 

(µg/Kg) 

LoQ nông 

sản tươi và 

nông sản 

khô 

(µg/Kg) 

32.  Methiocarb LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

33.  Metribuzin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

34.  Molinate LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

35.  Myclobutanil LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

36.  Oxadixyl LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

37.  Paclobutrazol LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

38.  Penconazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

39.  Pencycuron LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

40.  Pendimethalin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

41.  Phenthoate LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

42.  Phosphamidon LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

43.  Propanil LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

44.  Propaquizafop LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

45.  Pymetrozine LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

46.  Pyraclostrobin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

47.  Pyridafenthion LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

48.  Pyriproxyfen LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

49.  Spinosad LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

50.  Spirotetramat LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

51.  Tebuconazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

52.  Terbuthylazine LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

53.  Tetraconazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

54.  Thiacloprid LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

55.  Triadimenol LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

56.  Tricyclazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

57.  Trifloxystrobin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

58.  Triflumizole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

59.  Triflumuron LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

60.  Uniconazole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

 

 

 



Phụ lục 2: Danh mục các chỉ tiêu xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng sắc ký lỏng 

(30 hoạt chất). Phương pháp TCCS 827:2022/BVTV. 

Số thứ tự Tên chất Thiết bị phân tích 

LoD nông 

sản tươi và 

nông sản 

khô 

(µg/Kg) 

LoQ nông 

sản tươi và 

nông sản 

khô 

(µg/Kg) 

1.  1-MCP LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

2.  Acifluorfen LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

3.  Amidosulfuron LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

4.  Benzisothiazolinone LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

5.  Benzpyrimoxan LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

6.  Bromothalonil LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

7.  Carfentrazone-ethyl LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

8.  Cyanazine LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

9.  Cyclobutrifluram LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

10.  Cyenopyrafen LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

11.  Ethirimol LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

12.  Ferimzone LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

13.  Florasulam LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

14.  Fluazifop-P-Butyl LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

15.  Flufiprole LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

16.  Flumetsulam LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

17.  Flumioxazin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

18.  Fluoroglycofen LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

19.  Fluxametamide LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

20.  Hexazinone LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

21.  Ipfencarbazone LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

22.  Isocycloseram LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

23.  Jingangmycin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

24.  Liuyangmycin LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

25.  Niclosamide-olamine LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

26.  Pyflubumide LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

27.  Pyraziflumid LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

28.  Spiropidion LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

29.  Sulfentrazone LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 

30.  Saflufenacil LC-MS/MS 3 và 6 10 và 20 
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